 TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
 NĂM HỌC 2019 – 2020

DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC LỚP KHỐI 6, 7, 8, 9 CUỐI NĂM 
2019 – 2020 CỦA BAN THIẾU NHI SAU KHI CÓ KẾT QUẢ HỌC LỰC.

	STT
	LỚP
	GVCN
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	6A
	Hồ Mai Thúy
	XS
	

	2. 
	6B
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	T
	

	3. 
	6C
	Hoàng Văn Dũng
	XS
	

	4. 
	6D
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	XS
	

	5. 
	6E
	Vũ Thị Hạnh
	T
	

	6. 
	6G
	Ngô Thị Thúy Anh
	T  Khá
	H/s Nguyễn Thành Đạt học lực yếu 

	7. 
	6H
	Trần Thị Thúy
	XS  T
	H/s Nguyễn Trung Kiên học lực yếu 

	8. 
	6I
	Đặng Thị Ngọc
	XS  T
	H/s Nguyễn Vũ Duy Anh; Nguyễn Mạnh Cường học lực yếu

	9. 
	6K
	Nhữ Thị Thu Nhung
	XS
	

	10. 
	6M
	Vũ Thị Hương
	XS
	

	11. 
	7A
	Lưu Thị Huyền
	T
	

	12. 
	7B
	Nguyễn Kim Oanh
	XS
	

	13. 
	7C
	Nguyễn Thị Hòa
	XS
	

	14. 
	7D
	Nguyễn Thị Hà
	T
	

	15. 
	7E
	Trần Thị Thu Hồng
	T
	

	16. 
	7G
	Nguyễn Thị Thu Hà
	T
	

	17. 
	7H
	Ngô Thị Chung Hậu
	T
	

	18. 
	7I
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	T
	

	19. 
	7K
	Phạm Thu Thủy
	T
	

	20. 
	8A
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	XS
	

	21. 
	8B
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	XS
	

	22. 
	8C
	Phạm Thu Hường
	T
	

	23. 
	8D
	Đào Minh Cảnh
	T
	

	24. 
	8E
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	XS
	

	25. 
	8G
	Vũ Thị Trang
	T  Khá
	H/s Đỗ Lâm Đăng, Cóng Mạnh Hùng học lực yếu 

	26. 
	8H
	Lê Thị Loan
	XS  T
	H/s Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Quốc Tuấn học lực yếu

	27. 
	8I
	Vũ Thị Thanh Tâm
	T  Khá
	H/s Vũ Hiền Đức học lực yếu 

	28. 
	9A
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	XS
	

	29. 
	9B
	Doãn Thị Xuân Thanh
	XS
	

	30. 
	9C
	Phạm Thị Mùi
	T
	

	31. 
	9D
	Phạm Thùy Dương
	XS
	

	32. 
	9E
	Phạm Thanh Huyền
	T
	

	33. 
	9G
	Nguyễn Thị Hồng
	XS
	

	34. 
	9H
	Dương Minh Hưng
	T
	



Xếp loại:
	Khối lớp
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá

	Chất lượng cao
	6A – 6C – 6D – 7B – 7C – 8A – 8B – 9A – 9B – 9D
	6B -  7A – 7D – 8C – 8D – 9C
	

	Khối lớp khác
	8E
	6E – 7E – 9E
	6G

	Lớp thường
	6K – 6M – 9G
	6H – 6I – 7G – 7H – 7I – 7K – 8H – 9H
	8G – 8I



	
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
	Ngọc Lâm, ngày 30 tháng 6 năm 2020
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